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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

  

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Dược học;                                     Chuyên ngành: Dược lý 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THỊ LIÊN 

2. Ngày tháng năm sinh: 11/10/1983; Nam   ; Nữ      ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                      Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:   

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Hương Ngải, Huyện Thạch 

Thất, Thành phố Hà Nội. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): Căn hộ 1402 CT1B chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Dược lý- Viện 

Kiểm nghiệm thuốc TW, số 48- Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm- Hà Nội  

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0968476168;  

E-mail: nguyenlien.pharm@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 2006 đến năm 2007: Viên chức Khoa Dược lý-Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung 

ương, Hà Nội. 

 ✓ 

 ✓ 

✓ 
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Từ năm 2007 đến năm 2011: Học viên sau đại học chương trình kết hợp thạc sĩ – tiến sĩ tại 

Khoa Dược của Đại học Sungkyunkwan, Suwon, Hàn Quốc. 

Từ năm 2011 đến nay: Viên chức Khoa Dược lý, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, 

Hà Nội 

Chức vụ hiện nay: Viên chức Khoa Dược lý; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa Dược 

lý- Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 

Địa chỉ cơ quan: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 02436373367 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học Viện Quân Y  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): …………………………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 22 tháng 6 năm 2006; số văn bằng: C755132; ngành: Dược học, 

chuyên ngành: Dược sĩ Đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Dược Hà Nội, 

Việt Nam  

- Được cấp bằng ThS ngày … tháng … năm ….; số văn bằng: ………..; ngành: …….…..; 

chuyên ngành: …………………..; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): …………………… 

- Được cấp bằng TS ngày 25 tháng 8 năm 2011; số văn bằng: 4762; ngành: Dược học; 

chuyên ngành: Dược lý; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Sungkyunkwan, Hàn 

Quốc  

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Quân y 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: Phó giáo sư  

 Tại HĐGS ngành, liên ngành: Dược học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính tiền lâm sàng của thuốc  

- Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu xây dựng, thẩm định và triển khai các phương pháp để 

kiểm nghiệm chất lượng thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế  
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0  NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức 

danh GS không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 07 đề tài; trong đó chủ nhiệm 

03 đề tài cấp cơ sở; tham gia 02 đề tài cấp bộ và 02 đề tài cấp nhà nước đã được nghiệm 

thu từ mức đạt trở lên. 

- Đã công bố (số lượng) 41 bài báo khoa học, trong đó 09 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế có uy tín với 07 bài là tác giả chính; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó …….. thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 0 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- 03 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014; 2018 và 2022 

- 01 Bằng khen Bộ Y tế năm 2017 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Luôn có ý thức trao dồi nâng cao chuyên môn và kỹ năng giảng dạy. Công bằng, khách 

quan trong đánh giá năng lực của học viên. Tham gia biên soạn và phản biện các giáo trình 

chuyên môn về Dược lý. Trong quá trình công tác luôn cởi mở, thân thiện, gần gũi với học 

viên. Các bài giảng đều lồng ghép các ví dụ thực tiễn giúp sinh viên dễ hiểu, dễ vận dụng 

và hứng thú với bài học. Về nghiên cứu khoa học tôi đã chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở 

được nghiệm thu xuất sắc, tham gia 02 đề tài cấp bộ và 02 đề tài cấp nhà nước. Đã công 

bố 41 bài báo khoa học trong đó có 09 bài báo quốc tế trên các tạp chí có uy tín ISI, 

Scopus. Trong 09 bài báo quốc tế có 03 bài đăng với tư cách tác giả tác giả đầu (bài số 4, 

8, 9) và 01 bài với tư cách đồng tác giả đầu (bài số 5) sau khi bảo vệ tiến sĩ. Về đào tạo, tôi 

đã tham gia giảng dạy trình độ đại học được 07 năm, hướng dẫn 07 sinh viên đại học, 03 

học viên cao học, hiện đang hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp Viện.  

 - Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật dưới bất cứ hình 

thức nào; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động 

chuyên môn khác. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 7 năm 0 tháng 
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- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-2018     146  146/196,6/135 

2 2018-2019 

 01 (bảo 

vệ cấp 

Viện) 

  

146  146/177,4/135 

3 2019-2020    02 142  142/200,6/135 

03 năm học cuối 

4 2020-2021    02 142  142/204,2/135 

5 2021-2022    01 142  142/178/135 

6 2022-2023   02 02 144  144/183,4/140 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:  Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:    

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS    hoặc luận án TS   hoặc TSKH  ; tại nước: Hàn Quốc năm 

2011 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

✓ 

 ✓  

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC 790, Tiếng Anh trình độ C 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 

HVCH/

CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

1 Bùi Thị Anh Đào 

 

CH x 

 

2014-2015 
Học Viện 

Quân Y 

03/11/2015/Số 

hiệu:A125892 

vào sổ 

1996/2015-

A016 

2 Phạm Thanh Huyền 

 

CH x 

 

2022-2023 

Trường 

Đại học 

Dược 

 Hà Nội 

14/6/2023/QĐ 

số 559/QĐ-

DHN 

3 Đặng Thị Nga 

 

CH x 

 

2022-2023 

Đại học 

Dược  

Hà Nội 

14/6/2023/QĐ 

số 559/QĐ-

DHN 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS:  0 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1      

2      

…      

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Nghiên cứu phát 

hiện và xây dựng 

quy trình phân lập 

một số độc tố thần 

kinh từ họ cá nóc 

(Tetraodontidae) ở 

biển Việt Nam có 

khả năng ứng dụng 

trong y học 

Tham gia 

ĐT.NCCB-

ĐHƯD.2011-G/02 

Nhiệm vụ cấp nhà 

nước 

2011-2014 
24/7/2015, 

Xếp loại: Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu thành 

phần hóa học, tạo 

chế phẩm có tác 

dụng sinh học của 

rễ Ba kích Việt nam 

(Radix Morinda 

officinalis) 

Tham gia 

CNHD.ĐT.075/16-

18 

Cấp Quốc Gia 

2016-2019 
09/12/2020,  

Xếp loại: Đạt 

4 

Nghiên cứu tác 

dụng kháng vi 

khuẩn Streptococus 

mutans và độc tính 

của phân đoạn chiết 

lá sim 

Tham gia Bộ Y tế 2016-2018 
28/6/2019 

Xếp loại: Đạt 

5 

Nghiên cứu chế tạo 

bình xịt cay dạng 

bọt 

Tham gia Bộ công an 2019-2021 
23/6/2022 

Xếp loại: Đạt 

5 

Nghiên cứu áp 

dụng phương pháp 

định lượng hoạt 

tính của heparin 
Chủ nhiệm 

QĐ số 252/ 

VKNTTW-KHĐT, 

ngày 19/3/2013 

Đề tài cơ sở 

Viện Kiểm nghiệm 

thuốc TW 

2013-2014 

17/4/2014; 

Xếp loại: Xuất sắc 

6 Khảo sát khả năng 

sử dụng dòng chuột 
Chủ nhiệm 

QĐ số 206 /QĐ-

VKNTTW-KHĐT, 
2017-2018 

02/10/2018; Xếp 

loại: Xuất sắc 
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Swiss trong việc 

đánh giá hoạt lực 

của sinh phẩm tái tổ 

hợp erythropoietin 

ngày 28/3/2017 

Đề tài cơ sở 

Viện Kiểm nghiệm 

thuốc TW 

7 

Xây dựng và thẩm 

định quy trình thử 

độc tính tế bào  in 

vitro của một số 

trang thiết bị y tế 

bằng thuốc thử 

MTT trên tế bào 

L929 và Vero 76 

Chủ nhiệm 

QĐ số 224/QĐ-

VKNTTW, ngày 

14/3/2022 

Đề tài cơ sở 

Viện Kiểm nghiệm 

thuốc TW 

2022 
15 /12/2022 

Xếp loại: xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc  

kỷ yếu khoa học 

/ISSN 

 hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Assessment of the 

rewarding effects of 

dimenhydrinate using 

the conditioned place 

preference paradigm in 

mice  

6 x 

Tạp chí 

Neuroscience 

Letters 

ISSN 0304-3940 

IF: 2,2 

ISI, SCI, 

Scopus 

(Q2) 

 

6 

471 (1), 

38-42 

 

2/ 

2010 

2 

Effects of capsazepine, a 

transient receptor 

potential vanilloid type 1 

antagonist, on morphine-

induced antinociception, 

tolerance, and 

dependence in mice  

5 x 

Tạp chí British  

Journal of 

Anaesthesia 

ISSN 0007-0912 

IF: 4,3 

ISI, SCI, 

Scopus 

(Q1) 

 

63 

105 (5), 

668-674 

 

11/ 

2010 

3 

Modafinil-induced 

conditioned place 

preference via 

dopaminergic system in 

mice  

5 x 
Tạp chí Synapse 

ISSN 1098-2396 

IF: 3,1 

ISI, SCI 

Scopus  

(Q3) 

 

42 

65 (8), 

733-741 

 

8/ 

2011 
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II Sau khi được công nhận PGS/TS 

4 Transient Receptor 

Potential Vanilloid Type 

1 Channel May 

Modulate Opioid 

Reward 

9 x 

Tạp chí 

Neuropsychopha

rmacology 

ISSN 0893-133X 

IF: 7,9 

ISI, 

Scopus 

(Q1) 

 

31 

39 (10), 

2414-

2422 

 

9/ 

2014 

5 TRPV1 modulates 

morphine-induced 

conditioned place 

preference via p38 

MAPK in the nucleus 

accumbens  

6 x 

Tạp chí 

Behavioral Brain 

Research 

ISSN 0166-4328 

IF: 3,0 

ISI, 

Scopus 

(Q1) 

 

29 
334,  

26-33 

9/ 

2017 

6 The memory-enhancing 

effects of liquiritigenin 

by activation of  NMDA 

receptor and the CREB 

signaling pathway in 

mice  

9  

Biomolecules & 

Therapeutics 

ISSN 1976-9148 

IF: 3,4 

ISI, 

Scopus 

(Q2) 

 

20 

26 (2), 

109-114 

 

3/ 

2018 

7 Transient receptor 

potential vanilloid 1 

mediates cocaine 

reinstatement via the D1 

dopamine receptor in the 

nucleus accumbens  

7  

Journal of 

Psychopharmaco

logy 

ISSN 0269-8811 

IF: 4,7 

ISI, 

Scopus 

(Q1) 

 

20 

33 (12), 

1491-

1500 

 

12/ 

2019 

8 Evaluation of Antiviral 

Effects and Toxicity of 

Herbal Medicine 

Vipdervir Capsules  

9 x 

Pharmacognosy 

Journal 

ISSN 0975-3575 

IF: 1,074 

Scopus 

(Q3) 

 

 
14 (3), 

681-689 

6/ 

2022 

9 Repeated Morphine 

Administration increases 

TRPV1 mRNA 

Expression and 

Autoradiographic 

Binding at Supraspinal 

Sites in the Pain 

Pathway 

4 x 

Biomolecules & 

Therapeutics 

ISSN 1976-9148 

IF: 4,2 

ISI, 

Scopus 

(Q2) 

 

2 
30 (4), 

328-333 

7/ 

2022 

10 Nghiên cứu ảnh hưởng 

của chất chủ vận và chất 

đối kháng TRPV1 lên 

tác dụng gây lệ thuộc 

thuốc của morphin 

1 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

10 (35), 

22-26 

3/ 

2012 

11 Bước đầu thử tác dụng 

bảo vệ gan của cao 

Lophandanum trên thực 

5 x 
Tạp chí Dược học 

ISSN  0866-7861 
 

  (461), 

34-39 

9/ 

2014 
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nghiệm 

12 Nghiên cứu tác dụng bảo 

vệ dạ dày của Bảo Vị An 
3  

Tạp chí Dược học 

ISSN  0866-7861 
 

 (474),  

45-50 

10/ 

2015 

13 Xây dựng và thẩm định 

quy trình xác định hoạt 

tính sinh học của heparin 

bằng phương pháp đo 

màu 

4 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

14 (53), 

17-21 

9/ 

2016 

14 Đánh giá tác dụng bảo 

vệ gan trên thực nghiệm 

của chế phẩm Terkumin 

2 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 
15 (56), 

19-24 

6/ 

2017 

15 Thẩm định phép thử giới 

hạn nội độc tố vi khuẩn 

theo phương pháp tạo 

gel trong chế phẩm 

thuốc tiêm 

4  

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

15 (57), 

20-25 

9/ 

2017 

16 Đánh giá độc tính cấp và 

bán trường diễn của viên 

khớp Tâm Bình trên 

động vật thí nghiệm 

2 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

16 (59), 

24-29 

3/ 

2018 

17 Đánh giá độc tính cấp và 

bán trường diễn của viên 

gout Tâm Bình 

3  

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 
16 (60), 

23-28 

6/ 

2018 

18 Đánh giá độc tính cấp và 

bán trường diễn của viên 

đại tràng Tâm Bình trên 

động vật thí nghiệm 

3  

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

16 (61), 

23-27 

9/ 

2018 

19 Tinh chế, xác định hàm 

lượng và đánh giá độc 

tính cấp của tác nhân 

kháng khuẩn linezolid 

6  
Tạp chí Dược học 

ISSN  0866-7861 
 

 

(510), 52-

55 

10/ 

2018 

20 Đánh giá độc tính tại chỗ 

và độc tính cấp của phân 

đoạn chiết có hoạt tính 

kháng sâu răng từ lá sim 5  

Kỷ yếu Hội nghị 

khoa học công 

nghệ sinh học 

toàn quốc 2018 

ISBN 978-604-

913-135-6 

 

 

506-511 
10/ 

2018 

21 Đánh giá độc tính bán 

trường diễn của phân 

đoạn chiết có hoạt tính 

kháng sâu răng từ lá sim 

6  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

 

 
475 

(1&2) 

3-8 

2/ 

2019 

22 Thẩm định quy trình 6  Tạp chí Kiểm   17 (63),  3/ 
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định lượng chymotrypsin 

trong chế phẩm viên nén 

bằng phương pháp đo 

quang động học 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

8-11 2019 

23 Khảo sát khả năng sử 

dụng dòng chuột Swiss 

trong việc đánh giá hoạt 

lực của sinh phẩm tái tổ 

hợp Erythropoietin 

2 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

17 (64), 

23-27 

6/ 

2019 

24 Thẩm định quy trình xác 

định hoạt tính enzyme 

nattokinase bằng phương 

pháp đo quang 

3  

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

17 (65), 

11-16 

9/ 

2019 

25 Đánh giá độc tính cấp, 

độc tính bán trường diễn 

và hoạt tính ức chế tăng 

sinh tế bào bạch cầu tủy 

xương cấp tính của viên 

nang thuốc phong tê thấp 

Bà Giằng 

10  
Tạp chí Hóa học 

ISSN 0866-7144 
 

 

57 

(6E1,2) 

130-135 

12/ 

2019 

26 Nghiên cứu tác dụng 

hướng sinh dục nam của 

cao ba kích trên thực 

nghiệm 

4 x 
Tạp chí Dược học 

ISSN  0866-7861 
 

 

527,  

33-38 

3/ 

2020 

27 Xây dựng và thẩm định 

quy trình định lượng 

Trypsin trong chế phẩm 

viên nén bao tan trong 

ruột Trypsin – 

Chymotrypsin bằng 

phương pháp đo quang 

động học 

3 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055   

 

 

18 (69), 

13-18 

9/ 

2020 

28 Đánh giá độc tính bán 

trường diễn của bột sinh 

khối nấm Thượng Hoàng 

thu được từ lên men 

chìm 

6  

Tạp chí Kiểm 

nghiệm và An 

toàn thực phẩm 

ISSN 2615-9252 

 

 

3 (3), 

204-213 

9/ 

2020 

29 Đánh giá độc tính cấp 

của chế phẩm bột sinh 

khối nấm Thượng Hoàng 

sau khi lên men chìm 

5  

Tạp chí Y học 

Cộng đồng 

ISSN 2354-0613 

 

 

64 (3), 

27-32 

3/ 

2021 

30 Đánh giá độc tính cấp và 

bán trường diễn của 

Viên nhuận tràng 

2 x 
Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc  
 19 (73), 

17-23 

9/ 

2021 
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Hadiphar ISSN 1859-0055 

31 Đánh giá độc tính cấp và 

bán trường diễn của thực 

phẩm chức năng Thấp 

diệu nang Tâm Bình 

2 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055 

 

 

19 (74),  

6-13 

12/ 

2021 

32 Nghiên cứu xây dựng 

quy trình định lượng 

đồng thời salbutamol, 

ractopamne và 

clenbuterol tồn dư trong 

gà bằng phương pháp 

sắc ký lỏng khối phổ 

6  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

 

 

512 (1), 

27-33 

3/ 

2022 

33 Stability and Safety 

Study of Liquid-

suspension Bacillus 

Clausii Spore Probiotics 

(Livespo Clausy) 

5  

Tạp chí Nghiên 

cứu y học 

ISSN 2354-080X 

 

 
154E10 

(6),  

10-19 

6/ 

2022 

34 Xây dựng quy trình xác 

định giới hạn tạp chất 

liên quan tạp A của 

fenofibrat [(4-

clorophenyl)                                                     

(4-hydroxyphenyl) 

methanon] bằng phương 

pháp HPLC 

3 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055 

 

 

20 (75), 

2-8 

3/ 

2022 

35 Thẩm định phương pháp 

thử nghiệm độc tính tế 

bào in vitro bằng thuốc 

thử MTT trên tế bào 

Vero 76 

2 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055 

 

 

20 (75), 

18-24 

3/ 

2022 

36 Phân biệt dược liệu Ý Dĩ 

và dược liệu Ý dĩ giả 

mạo 
2 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055 

 

 

20 (76), 

5-9 

6/ 

2022 

37 Đánh giá tính an toàn 

trong 28 ngày của cao 

khô Ba Kích 
2 x 

Tạp chí an toàn 

thực phẩm 

ISSN 2615-9252 

 

 

5 (3), 

226-234 

9/ 

2022 

38 Phân biệt dược liệu hậu 

phác và dược liệu hậu 

phác nhầm lẫn, giả mạo 
3 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055 

 

 

20 (77), 

1-4 

9/ 

2022 

39 Xây dựng bộ dữ liệu 2 x Tạp chí Kiểm   20 (78), 12/ 
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hình ảnh soi bột và sắc 

ký lớp mỏng của 5 dược 

liệu Ngưu tất, Phòng 

phong, Xuyên khung, 

Hoàng cầm và Hoàng kỳ 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055 

1-5 2022 

40 Đánh giá độc tính cấp và 

độc tính liều lặp lại 28 

ngày của viên nang Ích 

trí Hadiphar 2 x 

VNU Journal of 

Science: Medical 

and 

Pharmaceutical 

Sciences 

ISSN 2615-9309 

(Print) 

 

 

39 (1), 

61-70 

3/ 

2023 

41 Xây dựng phương pháp 

định lượng đồng thời 

metformin và 

empagliflozin trong 

huyết tương người bằng 

phương pháp LC-

MS/MS 

6 x 

Tạp chí Kiểm 

nghiệm thuốc 

ISSN 1859-0055 

 

 

21 (79), 

15-20 

3/ 

2023 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 4 (4, 5, 8, 9) 

 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: 0 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 

đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: 0 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

2       

...       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……… 

- Giờ giảng dạy  

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……. 
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+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………. 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: ……. 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ….. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Nguyễn Thị Liên 
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